
PHIẾU BÀI TẬP: LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG NGHÌN, CHỤC NGHÌN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số 43 725 làm tròn đến hàng nghìn là:

A. 43 000 B. 44 000 C. 40 000 D. 43 700

Câu 2: Số 86 149 làm tròn đến hàng chục nghìn là:

A. 80 000 B. 86 000 C. 90 000 D. 87 000

Câu 3: Làm tròn một số đến hàng nghìn được 52 000. Số đó có thể là:

A. 52 610 B. 51 499 C. 52 080 D. 51 200

Câu 4: Làm tròn số 74 530 đến hàng chục nghìn, ta được:

A. 70 000 B. 75 000 C. 80 000 D. 74 000

Câu 5: Số lớn nhất có 5 chữ số làm tròn đến hàng nghìn được 30 000 là:

A. 29 999 B. 30 499 C. 30 500 D. 29 500

Câu 6: Quãng đường dài 1 726 km. Làm tròn đến hàng nghìn là:

A. 1 000 km B. 1 700 km C. 2 000 km D. 1 800 km

Câu 7: Số nào sau đây khi làm tròn đến hàng chục nghìn thì được 90 000?

A. 84 999 B. 95 100 C. 87 200 D. 96 000

Câu 8: Số 35 500 làm tròn đến hàng nghìn được kết quả là:

A. 35 000 B. 36 000 C. 30 000 D. 40 000

Câu 9: Làm tròn số 12 345 đến hàng chục nghìn ta được:

A. 10 000 B. 12 000 C. 20 000 D. 13 000

Câu 10: Dân số xã A là 88 762 người. Làm tròn đến hàng nghìn là:

A. 88 000 B. 89 000 C. 90 000 D. 88 800

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Điền "nghìn" hoặc "chục nghìn" vào chỗ trống:

36 720 ⎯ hàng ...... ⎯→ 37 000 84 150 ⎯ hàng ...... ⎯→ 80 000

21 457 ⎯ hàng ...... ⎯→ 21 000 75 283 ⎯ hàng ...... ⎯→ 80 000



12 900 ⎯ hàng ...... ⎯→ 13 000 63 519 ⎯ hàng ...... ⎯→ 60 000

Bài 2: Hoàn thành bảng (Làm tròn số):

Số gốc Đến hàng nghìn Đến hàng chục nghìn

45 283 .................................. ..................................

88 762 .................................. ..................................

56 500 .................................. ..................................

Bài 3: Tìm số bé nhất có 5 chữ số làm tròn đến hàng chục nghìn được 70 000: .....................

Bài 4: Viết 3 số khi làm tròn đến hàng nghìn đều được 15 000: ............................................

Bài 5: Một khu du lịch đón 82 435 khách. Làm tròn đến hàng nghìn là: ..............................

Bài 6: Hiệu của 99 999 và 10 000 sau khi cùng làm tròn đến hàng chục nghìn:

Bài 7: Bác tài chở 25 480 kg hàng và nói: "Khoảng 3 chục nghìn kg". Bác nói đúng hay sai?

Bài 8: Tìm số có 5 chữ số, hàng trăm là 8, làm tròn đến hàng nghìn được 26 000.


